
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG THPT BÌNH CHIỂU    

DANH SÁCH THI HỌC SINH GIỎI MÔN TIẾNG ANH - PHÒNG A2 

 

STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP 

1 ANH1101 Đào Quang Tuấn Anh 11B4 

2 ANH1102 Vũ Việt Anh 11B6 

3 ANH1103 Lê Hoàng Gia Bảo 11B9 

4 ANH1104 Trần Tuyết Châu 11B9 

5 ANH1105 Lê Thị Anh Đào 11B3 

6 ANH1106 Trần Ngọc Duyên 11B6 

7 ANH1107 Nguyễn Ngọc Hà 11B3 

8 ANH1108 Hà Quang Hiền 11B6 

9 ANH1109 Bùi Ngọc Xuân Hiếu 11B6 

10 ANH1110 Lã Minh Hoàng 11B4 

11 ANH1111 Nguyễn Minh Hoàng 11B4 

12 ANH1112 Trần Trọng Minh Hưng 11B11 

13 ANH1113 Vũ Anh Kiệt 11B3 

14 ANH1114 Vũ Khánh Linh 11B3 

15 ANH1115 Đỗ Tiến Lợi 11B7 

16 ANH1116 Trương Huỳnh Anh Minh 11B4 

17 ANH1117 Nguyễn Phan Thảo Nguyên 11B4 

18 ANH1118 Lương Hoàng Phúc 11B6 

19 ANH1119 Nguyễn Thế Thái Sơn 11B6 

20 ANH1120 Đoàn Minh Tâm 11B7 

21 ANH1121 Lê Duy Thắng 11B4 

22 ANH1122 Đinh Ngọc Thùy Trâm 11B5 

23 ANH1123 Triệu Nguyễn Quang Trí 11B4 

24 ANH1124 Trương Thị Mỹ Trinh 11B5 

25 ANH1201 Lê Thành Đại 12C9 

26 ANH1202 Nguyễn Minh Đức 12C11 

27 ANH1203 Nguyễn Thanh Hòa 12C8 



STT SỐ BÁO DANH HỌ VÀ TÊN HỌC SINH LỚP 

28 ANH1204 Lê Văn Hoàng 12C11 

29 ANH1205 Hà Nguyễn Gia Huy 12C6 

30 ANH1206 Trịnh Hải Khanh 12C10 

31 ANH1207 Trần Nguyễn Tuấn Phát 12C10 

32 ANH1208 Huỳnh Phúc Thiện 12C10 

Danh sách này có 32 thí sinh./. 

 


